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Công tác trực ban ngày 31 tháng 10 năm 2012


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tin gió mùa Đông Bắc
Ngày 31/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp cấp 7, giật cấp 8, biển động; ở khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

2. Thời tiết ngày 01/11/2012:

- Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng.

- Trung Trung Bộ:  Có mưa, có nơi mưa vừa và dông.

- Các khu vực khác:  Có mưa rào và dông vài nơi.

II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: từ 19h ngày 30/10 đến 19h ngày 31/10, mưa tập trung chủ yếu ở khu vực Trung Trung Bộ và Nam Bộ với lượng mưa dưới 30m. Một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Nam Đông (T. T Huế)
	56 mm
	
	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	32 mm

	Huế (T. T. Huế)
	99 mm
	
	Quảng Ngãi (Quảng Ngãi)
	60 mm

	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	66 mm
	
	
	


2. Lượng mưa đêm: từ 19h ngày 31/10 đến 07h ngày 01/11, mưa tập trung chủ yếu ở các tỉnh Trung Trung Bộ, các nơi khác không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn như: Nam Đông (T.T. Huế) 29mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi): 113mm, Quảng Ngãi (Quảng Ngãi): 34 mm, Hoài Nhơn (Bình Định) 22mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 40mm. 

Mưa lớn đã gây ra một đợt lũ nhỏ trên hệ thống sông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Mực nước lúc 7h trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ là 2,26m, dưới BĐI 0,24m. 
3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h ngày 28/10 đến 19h ngày 31/10, các tỉnh Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ có mưa to đến rất to, tập trung chủ yếu vào ngày 29/10, lượng phổ biến từ 50-100mm. Một số trạm có mưa lớn như:

	Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
	329 mm
	
	Phù Liễn (Hải Phòng)
	208 mm

	Cô Tô (Quảng Ninh)
	206 mm
	
	Thái Bình (Thái Bình)
	305 mm

	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	314 mm
	
	Huế (Thừa Thiên Huế)
	99 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 
1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước các sông ở mức thấp; thực đo lúc 7h/01/11 trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,46m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,24 m.
2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông ở Thừa Thiên Huế có dao động nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/31/10, trên sông Mã tại Lý Nhân: 3,97m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,38m; sông Đăkbla tại Kon Tum: 515,56m.

Dự báo: Ngày 01/11, mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. 
3. Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 30/10 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,41m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,28m.

Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h/31/10 là 111,04m.

Dự báo: Trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, sau đó xuống theo triều. Đến ngày 04/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,20m; tại Châu Đốc ở mức 2,05m, tại các trạm chính vùng hạ nguồn xuống dưới mức BĐ1.

 Ngày 01/11, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,05m.

IV. TÌNH HÌNH CÁC HỒ CHỨA

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	31/10
	213,64
	114,01
	1.230
	0

	
	7h
	01/11
	213,86
	114,15
	794
	0

	Hòa Bình
	7h
	31/10
	114,16
	10,41
	100
	225

	
	7h
	01/11
	114,13
	10,15
	100
	22

	Thác Bà
	7h
	31/10
	57,11
	22,08
	156 (Q​vàoTB 
ngày 31/10)
	173 (Q​raTB 
ngày 31/10)

	
	7h
	01/11
	57,12
	20,83
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	31/10
	118,00
	47,55
	170
	135

	
	7h
	01/11
	118,02
	47,0
	180
	0


V. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công điện số 1813/CĐ-TTg ngày 29/10/2012, các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả, huy động các lực lượng sửa chữa khôi phục điện, thông tin liên lạc, bơm tiêu nước chống úng, khôi phục sản xuất, giúp người dân sửa chữa nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường, ổn định đời sống. Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố và các cơ quan chuyên ngành, tính đến 21h/31/10:
- Thành phố Hải Phòng: 
+ Khôi phục điện: đã có điện trên địa bàn toàn thành phố và các huyện
+ Tiêu úng: đang tiếp tục sửa chữa đường điện của trạm bơm Gò Công (Vĩnh Bảo) để bơm tiêu úng, về cơ bản nước đã rút hết.
- Tỉnh Thái Bình: 
+ Khôi phục điện: đang tiếp tục khôi phục hệ thống điện. Dự kiến đến ngày 03/11 sẽ hoàn thiện hệ thống điện cao thế ở các huyện.
+ Thông tin liên lạc: Sóng di động cơ bản đã được thông suốt, điện thoại bàn đã khôi phục được 5/8 huyện (các huyện đang khắc phục là Thái Thụy, Kiến Xương, Tiền Hải).
+ Tiêu úng: đã vận hành 10/20 trạm để bơm tiêu úng. Cơ bản nước đã rút hết.
VI. THIỆT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 8
Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố và các cơ quan chuyên ngành, thiệt hại do cơn bão số 8 tính đến 21h ngày 31/10 tại các tỉnh như sau:

1. Thiệt hại về người:
· Người chết: 08 người (Quảng Ninh: 01, Hải Phòng: 01, Nam Định: 02, Thái Bình: 03, Nghệ An: 01) (tăng 01 người tại Quảng Ninh so với báo cáo ngày 30/10, xem chi tiết trong phần ghi chú của bảng tổng hợp);
· Người mất tích: 03 người (Quảng Ninh: 01, Hải Phòng: 01, Nghệ An: 01), giảm 01 người tại Quảng Ninh do đã tìm thấy xác;

· Người bị thương: 90 người (Hải Phòng: 09, Nam Định: 03, Ninh Bình: 01, Thái Bình: 76, Hà Tĩnh: 01).

2. Thiệt hại về nhà:

· Nhà bị sập: 429 nhà (Quảng Ninh: 11, Hải Phòng: 136, Thái Bình: 279, Thanh Hóa: 03); 

· Nhà bị tốc mái: 55.251 (Quảng Ninh: 163, Hải Phòng: 10.621, Nam Định: 1.000, Ninh Bình: 452, Thái Bình: 40.840,  Thanh Hóa: 2.172, Hà Tĩnh: 03).

3. Thiệt hại Nông nghiệp, vật nuôi:

· Lúa bị ngập: 27.786 ha (Quảng Ninh: 3.139, Hải Dương: 5.775, Hải Phòng: 8.433, Thái Bình: 5.973, Nam Định: 4.000, Thanh Hóa: 105, Hà Tĩnh: 361).

· Hoa màu bị hư hại: 67.289 ha (Hải Dương: 4.717, Hưng Yên: 2.011, Hải Phòng: 5.604, Thái Bình: 25.366, Hà Nam: 6.810, Nam Định: 12.800, Ninh Bình: 2.745, Thanh Hóa: 7.237).

· Gia súc, gia cầm chết 348.423 con tại Thái Bình (gia súc: 11.171, gia cầm: 337.252).
4. Thiệt hại về đê điều, thủy lợi:
· Chiều dài đê bị thiệt hại: 4.150m (Thái Bình: 1.650m, Thanh Hóa: 2.500m);

· Chiều dài kè bị sạt lở: 3.775 m (Quảng Ninh: 50m, Hải Phòng: 1.995m, Nam Định: 200m, Thái Bình: 1.730m).
5. Giao thông:

Tại T.T.Huế sạt lở: 5.000 m3 đất, đá tại quốc lộ, tỉnh lộ, 4.610 m đường giao thông nông thôn bị sạt lở tại Thái Bình.
6. Thiệt hại về thủy sản:

Diện tích nuôi, trồng thủy sản bị thiệt hại: 11.877 ha (Hải Phòng: 3.943, Thái Bình: 6.014, Nam Định: 700, Thanh Hóa: 1.000);
7. Tàu thuyền bị hư hỏng, thiệt hại: 303 phương tiện (Quảng Ninh: 25, Hải Phòng: 96, Thái Bình: 167, Nam Định: 14, Thanh Hóa: 01).

8. Thiệt hại về điện lực:

Cột điện bị đổ gãy: 21.464 cột (Quảng Ninh: 07, Hải Phòng: 863, Nam Định: 5.500, Thái Bình: 15.042, Thanh Hóa: 40, Hà Tĩnh: 12).
9. Thiệt hại về Thông tin:

- Trạm thông tin bị đổ, thiệt hại: 211 trạm (Nam Định: 01 tháp truyền hình cao 180m, Thái Bình: 210);
- Cột thông tin bị đổ: 1.608 cột (Quảng Ninh: 01, Hải Phòng: 115, Nam Định: 31, Thái Bình: 1.461).
VII. TÌNH HÌNH KHÁC:


Theo báo cáo nhanh số 22/BC-PCLB ngày 31/10/2012 của Ban CHPCLB tỉnh Vĩnh Long, vào hồi 18h ngày 29/10/2012 tại khu vực cồn 773, ấp An Long, xã An Bình đã xảy ra vụ sạt lở đất làm thiệt hại tài sản của 8 hộ dân. Nguyên nhân được xác định do các phương tiện khai thác cát sông đã hoạt động khai thác quá giờ quy định với số lượng khai thác cát rất lớn trong thời gian dài đã gây nên sạt lở.
(Bảng tổng hợp thiệt hại chi tiết kèm theo)
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Đài THVN, TNVN;
- Lưu VT; TTMN; TTMT.
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